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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 15 10 55 100

1 178224851 NGUYỄN NGỌC TUẤN T17XDCB 8 8 2.5 3.9 2.7 3.5 3.1 0.0 Khäng

2 178224852 NGUYỄN THÁI QUỐC T17XDCB 7.5 9.5 2.8 5.5 2.8 3 2.9 0.0 Khäng

3 178224853 HOÀNG NHƯ BỐN T17XDCB 9 8 3 3.9 2.8 3.5 3.2 0.0 Khäng

4 178224854 TRẦN XUÂN NAM T17XDCB 8.5 7.5 4 2.5 3.2 4.5 3.9 0.0 Khäng

5 178224855 TRƯƠNG TẤN HẢI T17XDCB 9 8 4.3 2.5 2.5 4 3.3 0.0 Khäng

6 178224856 NGUYỄN VĂN HÀ T17XDCB 7 10 4 4.5 3.5 5 4.3 5.1 Nàm pháøy Mäüt

7 178224857 PHẠM LỘC T17XDCB 10 10 4 8 2.3 5.5 3.9 0.0 Khäng

8 178224858 TRẦN TRỌNG ANH T17XDCB 10 10 3 6 3 5 4 5.3 Nàm pháøy Ba

9 178224859 VƯƠNG TRẦN LỘC T17XDCB 10 10 6 6.5 3.8 5 4.4 6.0 Saïu

10 178224861 TRẦN VĂN TUẤN T17XDCB 8 10 5.3 6.8 5.7 6 5.9 6.5 Saïu pháøy Nàm

11 178224862 CAO BÁ LONG T17XDCB 10 8 3.3 3.5 7.3 7 7.2 6.6 Saïu pháøy Saïu

12 178224863 NGUYỄN ĐỨC THỌ T17XDCB 10 10 4.5 3.7 4.5 5 4.8 5.7 Nàm pháøy Baíy

13 178224864 MAI XUÂN LAN T17XDCB 10 10 5 5 3.7 5 4.4 5.7 Nàm pháøy Baíy

14 178224865 LÊ VĂN LINH T17XDCB 10 10 5.5 5 4.3 5 4.7 5.9 Nàm pháøy Chên

15 178224867 V? NG ỌC DIÊU T17XDCB 6 9 4.3 5.6 4 5.5 4.8 5.3 Nàm pháøy Ba

16 178224868 ĐOÀN GIA HUYNH T17XDCB 10 10 5 6.5 4.3 5.5 4.9 6.1 Saïu pháøy Mäüt

17 178224869 PHAN HỮU TÀI T17XDCB 9 10 5 8.3 4.5 6 5.3 6.4 Saïu pháøy Bäún

18 178224870 HỒ QUANG THONG T17XDCB 7 9.5 6.3 6 4.5 6.5 5.5 6.2 Saïu pháøy Hai

19 178224872 ĐINH VĂN LONG T17XDCB 8 8 4 3 3.3 4.5 3.9 0.0 Khäng

20 178224873 TRẦN VĂN CƯỜNG T17XDCB 7 8 5.8 4 4 6 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

21 178224874 ĐINH VĂN DƯƠNG T17XDCB 8.5 8 4.3 2 4.3 3.5 3.9 0.0 Khäng

22 178224875 HỒ HOÀI LINH T17XDCB 0 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

23 178224877 LƯU HỒNG THÁI T17XDCB 9 10 5.3 4.7 4 4.5 4.3 5.5 Nàm pháøy Nàm

24 178224879 TRẦN VĂN CHÍ T17XDCB 9 9 4.8 2.5 4.7 5 4.9 5.5 Nàm pháøy Nàm

1 4809 VŨ DUY BẢO K13KTR 0 0 0 0 5.8 6 5.9 3.2 Ba pháøy Hai
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T17XDCB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC 
VIẾT

NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo

Số sinh viên đạt 60%

Số sinh viên nợ 40%
TỔNG CỘNG : 100%
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